BÀI TẬP  ĐỊA 6 NGHỈ CHỐNG DỊCH LẦN 3
A. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Trái Đất tự quay quanh trục:

A.Theo hướng từ Tây sang Đông
                      B.Theo hướng từ Đông sang Tây

C.Thời gian quay hết 1 vòng là  20giờ  
           D.Thời gian quay hết 1 vòng là 26 giờ
Câu 2:  Lớp vỏ Trái Đất chiếm bao phần trăm thể tích Trái Đất ?

A. 10%                   
  B. 15%    
 

   C.30 %   


 D. 40%

Câu 3: Thời gian Trái Đất tự quay 1 vòng quanh trục là:

A. 14 giờ             B.24 giờ                           C. 34 giờ                          D. 44 giờ

Câu 4: Trái Đất quay quanh Mặt Trời theo hướng:
A.Theo hướng từ Tây sang Đông
                      B.Theo hướng từ Đông sang Tây

C.Theo hướng từ Bắc xuống Nam  
           D.Theo hướng từ Nam lên Bắc

Câu 5.Khu vực có đường kinh tuyến gốc đi qua là khu vực giờ số mấy theo giờ GMT

A.0                        B. 1                                C. 2                                     D.4

Câu 6. Sự lệch hướng của các vật thể trong khi chuyển động trên Trái đất là hệ quả của:

A.Chuyển động của Trái đất quanh trục              C. Chuyển động tịnh tiến      

B.Chuyển động của trái đất quanh Mặt Trời       D.  Chuyển động tự do của vật thể.

Câu 7. Hiện tượng các mùa trái ngược nhau ở hai bán cầu là hệ quả của sự chuyển động:

A.Chuyển động của Trái đất quanh trục              C. Chuyển động của Mặt trời quay quanh Trái đất     

B.Chuyển động của trái đất quanh Mặt Trời       D.  Chuyển động tự do của Trái đất

Câu 8.Trái đất được chia thành bao nhiêu khu vực giờ:
A.15                             B.25                                  C.14                                     D.24

Câu 9. Khắp mọi nơi trên Trái đất đều lần lượt có ngày và đêm vì:

A.Trái đất hình cầu và được Mặt Trời chiếu sáng

B.Trái đất hình cầu và được Mặt Trời chiếu sáng một nửa

C.Trái đất hình cầu, tự quay quanh trục và được mặt trời chiếu sáng

D.Trái đất hình cầu, tự quay quanh trục liên tục từ Tây sang Đông

Câu 10:Vào các ngày nào trong năm hai bán cầu có góc chiếu của ánh sáng mặt trời như nhau:

A.Ngày 22/6 và 22/12                                               C. Ngày 21/3 và 23/9

B.Ngày 22/6 và 21/3                                                 D. Ngày 22/12 và 23/9

Câu 11. Vòng cực là đường vĩ tuyến:

A.23027’                                   B. 32027’                        C. 33027’                        D.66033’

Câu 12. Các địa điểm nào trên Trái đất có 1 ngày hoặc 1 đêm dài suốt 24 giờ

A.Tại chí tuyến Bắc và Nam                                     C. Tại xích đạo

B.Tại vòng cực Bắc và Nam                                     D. Tại hai cực Bắc và Nam

Câu 13. Lớp vỏ Trái Đất có độ dày bao nhiêu?

A.5-70km                         B.15- 70km                           C. 25-70km                  D.5-3000km

Câu 14. Trên bề mặt Trái đất có mấy đại dương 

A.3                                  B.4                                        C.5.                                             D. 6

Câu 15. Các lục địa nào năm hoàn toàn ở nửa cầu Nam:

A.Lục địa Ôxtraylia, Nam Mĩ                                C. Lục địa Á- Âu, Bắc Mĩ

B.Lục địa Á- Âu, Phi                                             D. Lục địa Ôxtraylia, Nam Cực

Câu 16. Các lục địa nào nằm cả ở hai bán cầu:

A.Lục địa Phi, Nam Mĩ                                     C. Lục địa Á- Âu, Bắc Mĩ

B.Lục địa Nam Mỹ, Nam Cực                           D. Lục địa Ôxtraylia, Nam Cực

Câu 17: Chọn chữ cái đầu trước từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào dấu …. 

A. động đât, núi lửa                 B. bên trong                 C. đá                D. mắc ma

- Nội lực là những lực sinh ra ở ..…(1)…….………...….Trái Đất, tác động vào các lớp…(2)………..thành hiện tượng…………(3)……………….…..……Núi lửa là hiện tượng phun trào  ……(4)……..……...từ dưới sâu lên mặt đất.

II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1(2.5điểm):Trình bày sự chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và nêu các hệ quả của nó.

Câu 2 (1.5 điểm):Hãy nêu khái niệm động đất, phân loại,ảnh hưởng và biện pháp hạn chế tác hại của động đất đối với đời sống của con người trên Trái Đất?

Câu 3 ( 1 điểm):Một trận đấu bóng đá diễn ra tại Luân-Đôn (nước Anh) lúc 16h ngày 28/2/2018.  Hỏi lúc trận đấu bóng đó diễn ra:

a. Tại To-Ki-o là mấy giờ,ngày tháng năm nào?

b. Tại Hà Nội là mấy giờ, ngày tháng năm nào?

Biết To-Ki-o thuộc múi giờ 9, Hà Nội múi giờ 7,Luân-Đôn múi giờ số 0
